
    

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Luật Tư pháp người chưa thành niên  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 được Quốc 

hội khoá XV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 30/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/ 

2026; Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên, Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tư 

pháp người chưa thành niên (sau đây gọi là Luật) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế 

phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các 

cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành 

Luật Tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.   

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật Tư pháp người chưa thành 

niên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, Nhân dân 

trên địa bàn thành phố trong việc thi hành Luật. Người chưa thành niên nắm bắt 

được các quyền và nghĩa vụ khi tham gia tố tụng hình sự theo quy định của Luật 

Tư pháp người chưa thành niên. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, 

thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.  

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 

triển khai thi hành Luật. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động 

triển khai thực hiện Luật theo đúng tiến độ bảo đảm sự thống nhất chất lượng, 

thiết thực và hiệu quả. 
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- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Luật, bảo đảm 

hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tư pháp người 

chưa thành niên  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và những năm tiếp theo. 

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức về Luật Tư pháp 

người chưa thành niên 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp 

xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và những năm tiếp theo. 

3. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tài liệu tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ.  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp 

xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và những năm tiếp theo. 

4. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định của 

Luật Tư pháp người chưa thành niên 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định của Luật 

thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 

phố để thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản phù hợp với quy 

định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự 
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thành phố, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản yêu cầu rà soát của cơ quan có 

thẩm quyền.   

5. Tham gia ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Toà án nhân dân 

thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố theo lĩnh vực quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản đề nghị tham gia ý kiến của cơ quan 

có thẩm quyền. 

6. Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án phục vụ triển khai thi hành 

Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng ((i) Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy để 

triển khai áp dụng biện pháp giám sát điện tử; (ii) Đề án về cơ sở vật chất, bộ 

máy để triển khai xây dựng trại giam riêng, phân trại hoặc khu giam giữ riêng 

cho phạm nhân là người dưới 18 tuổi) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

và hướng dẫn triển khai thực hiện 

- Cơ quan thực hiện: Công an thành phố; 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ Công an.   

7. Rà soát, lập danh sách và công bố công khai người làm công tác xã 

hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên tại địa phương 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Y tế. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 10 tháng 12 năm 2025. 

- Cơ quan công bố: Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 và được cập nhật, 

điều chỉnh danh sách trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

8. Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.  

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm 
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vụ được giao, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước 

theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn 

vị có liên quan được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch; Sở Tài chính căn cứ vào khả 

năng cân đối ngân sách thành phố tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Đối với nhiệm vụ triển khai trong năm 2025, các sở, ban, ngành, địa phương 

chủ động bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước giao trong năm 2025 để triển 

khai thực hiện. 

 3. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế 

hoạch này có trách nhiệm lập Kế hoạch, dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng 

kinh phí ngân sách được giao và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 

4. Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí trong dự 

toán ngân sách được giao hàng năm theo phân cấp ngân sách và huy động các 

nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được 

giao trong Kế hoạch này. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên 

quan căn cứ Kế hoạch này chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được 

giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam thành phố và các tổ chức 

chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền thi hành Luật và giám sát việc thi 

hành Luật.  

3. Giao Công an thành phố tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố 

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch này.  
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4. Định kỳ hàng năm, các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về 

Công an thành phố để tổng hợp kết quả, thực hiện báo cáo Ủy ban thành phố, Bộ 

Công an, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành 

niên trên địa bàn thành phố; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã 

và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- VPCP; Bộ Tư pháp; Bộ Công an; 

- TTTU, TT HĐND TP; 

- CT, PCT Nguyễn Minh Hùng; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP; 

- TAND TP, VKSND TP; 

- Các sở, ban, ngành TP;  

- UBND cấp xã; 

- CVP, PCVP Trần Văn Thiện; 

- Các Phòng: NC, NV&KTGS, HC-QT; 

- Lưu: VT, N.T.Dung. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 

 


		2025-08-28T21:33:41+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Minh Hùng <nguyenminhhung@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-29T09:34:52+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-29T09:34:53+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-29T09:34:53+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-29T09:49:23+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




